
PHẦN I (tiếp theo) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND-HC ngày       tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 
 

 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung 

Cách thức 

thực hiện 

Số 

trang 

Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

01 

 

2.001909 

 

Tiếp công 

dân tại cấp 

xã 

Cho đến khi kết thúc 

việc tiếp công dân 

Đến trụ 

sở 

UBND 

cấp xã 

Không 

Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 

2011; Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Khiếu nại 2011; Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; 

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp 

công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 

31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân. 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

 

02 2.001801 
Xử lý đơn 

tại cấp xã 

Trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày nhận được 

đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh 

Đến trụ 

sở 

UBND 

cấp xã 

Không 

Điều 27, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo 

năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị 

định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011; Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; 

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công 

dân; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 

31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, 

tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 

- Trực 

tiếp. 

- Qua 

bưu 

điện. 

- Trực 

tiếp. 

- Qua 

bưu 

điện. 

 



2 

 

 

03 2.002409 

Giải quyết 

khiếu nại 

lần đầu tại 

cấp xã 

Thời hạn giải quyết 

khiếu nại lần đầu không 

quá 30 ngày, kể từ ngày 

thụ lý; đối với vụ việc 

phức tạp thì thời hạn 

giải quyết có thể kéo 

dài hơn nhưng không 

quá 45 ngày, kể từ ngày 

thụ lý. Ở vùng sâu, 

vùng xa đi lại khó khăn, 

thì thời hạn giải quyết 

khiếu nại không quá 45 

ngày, kể từ ngày thụ lý; 

đối với vụ việc phức tạp 

thì thời hạn giải quyết 

có thể kéo dài hơn 

nhưng không quá 60 

ngày, kể từ ngày thụ lý. 

Đến trụ 

sở 

UBND 

cấp xã 

Không 

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011. 

- Trực 

tiếp. 

- Qua 

bưu 

điện. 

- DVC 

mức 3. 

- Trực 

tiếp. 

- Qua 

bưu 

điện. 

- DVC 

mức 3. 

 

04 2.002396 
Giải quyết 

tố cáo tại 

cấp xã 

Thời hạn giải quyết tố cáo 

là không quá 30 ngày kể 

từ ngày thụ lý tố cáo. 

Đối với vụ việc phức tạp 

thì có thể gia hạn giải 

quyết tố cáo một lần 

nhưng không quá 30 

ngày. 

Đối với vụ việc đặc biệt 

phức tạp thì có thể gia hạn 

giải quyết tố cáo hai lần, 

mỗi lần không quá 30 

ngày. 

Trụ sở 

UBND 

cấp xã 

Không 

Theo Khoản 1, 2, 3, Điều 30 Luật Tố cáo năm 

2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Tố cáo. 

- Trực 

tiếp. 

- Qua 

bưu 

điện. 

- Trực 

tiếp. 

- Qua 

bưu 

điện. 
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